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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa vật tư và trang thiết bị để sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất cho  Trường Đại học Khoa học tự nhiên, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 12 tháng 02 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 17 tháng 02 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm giao hàng : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảng thông báo
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 2mm theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 150x250mm
- Nội dung bảng thông báo:
TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN HỖ TRỢ GẤP THẦY/CÔ VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ; CHI TIẾT
1. Sáng, Chiều: Thứ 2 - Thứ 6
Nhân Viên: Lưu Nguyễn Trọng Danh: ĐT: 0937.092.387
2. Thứ 7 - Chủ Nhật, Các Buổi Tối Trong Tuần
Nhân Viên: Nguyễn Văn Mạnh: ĐT: 0976.614.768
	Cái
	60

	2
	Bọc thảm bậc cấp sân khấu 
	
	
	
	
	
	- Chất liệu sợi: Nỉ tổng hợp polypropylene
- Độ dày thảm: 2mm
	M2
	12

	3
	Van nước + đường ống nhựa uPVC 
	V21BM
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	- Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
- Đường kính trong: 21mm
- Áp suất làm việc: PN10 (10 bar)
- Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 45°C
	Cái
	1

	4
	Vòi nước Inox
	VRC012
	Đại Phát
	
	Việt Nam
	Đại Phát
	- Chất liệu: Inox SUS 304
- Kích thước: cao 27cm
- Vòi có thể xoay 360 độ
- Đầu vòi có cấu tố ong, giúp dòng chảy ổn định lưu lượng, giúp hạn chế tối đa bắn tóe
- Áp lực nước:  0.05 MPa ~ 0.75 Mpa
	Cái
	2

	5
	Bảng hiệu
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 800x600 mm
- Chất liệu: Tấm thép sơn đỏ, chữ màu vàng, khung sắt hộp mạ kẽm 20x20mm, viền nhôm trắng.
- Nội dung bảng hiệu: 
HÀNH LANG ĐI BỘ
CẤM                - BUÔN BÁN, ĐẶT VẬT DỤNG CẢN TRỞ LỐI ĐI                                                    
                          - TỤ TẬP ĂN UỐNG
                          - XẢ RÁC
	Cái
	10

	6
	Tấm mica 
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 690x500mm
- Chất liệu: Tấm mica dày 3mm
	Bộ
	1

	7
	Bảng mica 
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 210x297mm
- Chất liệu: Kệ mica được làm từ chất liệu mica Đài Loan cao cấp 
- Độ dày: Kệ mica có độ dày 2mm
	Cái
	79

	8
	Ổ khóa chìm 
	04825
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	- Kích thước: 250x52mm
- Chất Liệu: Inox Sus 304
- Màu Sắc: Trắng bạc
- Thân Khóa: Thân loại to, chốt đồng
- Ốp Khóa: Ốp vuông, viền bóng
- Củ Chìa:Củ chìa bằng đồng
- Loại Cửa:Cửa gỗ, độ dầy 3 - 6 cm
	Cái
	1

	9
	Thùng đựng hóa chất
	
	Hưng Thuận
	
	Việt Nam
	Hưng Thuận
	- Kích thước: 1320x950x660mm
- Khung sắt hộp 25x50 dày 1,4mm có bánh xe di động
- Thùng hóa chất nhựa 2 lớp
- Nắp inox 304 bản lề gập
	Cái
	2

	10
	Bảng tên
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 2mm theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 150x300mm
- Nội dung bảng tên phòng: CẤM HÚT THUỐC
	Cái
	14

	11
	Bảng tên
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 2mm theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 150x300mm
- Nội dung bảng tên phòng: CẤM LỬA
	Cái
	16

	12
	Thanh ray cửa sắt
	HGR20-1000
	Lovi-Tech
	
	Việt Nam
	Lovi-Tech
	- Kích thước : 20x20x1400mm
- Chất liệu: Thép hợp kim
	Cái
	2

	13
	Ghế ngồi
	GX699DT
	Thiên Hòa
	
	Việt Nam
	Thiên Hòa
	- Kích thước: 460x450x1080-1180mm
- Chất liệu: Ghế có lưng và đệm bằng lưới nhựa cao cấp. Tay ghế bằng nhựa PP cao cấp.
- Màu sắc:Khung trắng, lưng đen, nệm đen
- Tựa đầu: Ghế lưng cao có tựa đầu điều chỉnh độ cao, độ nghiêng
- Lưng ghế: Khung nhựa PP cao cấp phối vải lưới thoáng mát
- Đệm ngồi: Đệm mút đúc bọc vải nỉ
- Tay ghế: Tựa tay bằng nhựa PP, bề mặt bằng chất liệu vải hoặc PU êm ái. Chống căng mỏi cơ vai – tay
- Chân ghế: Chân nhựa PP cao cấp chịu lực tốt
- Bánh xe: Bánh xe PU di chuyển linh hoạt, chống trầy mặt sàn, xoay 360 độ
	Cái
	1

	14
	Tấm kính cửa 
	
	Phú Mỹ
	
	Việt Nam
	Phú Mỹ
	- Kích thước : 850x450mm
- Chất liệu: Kính trắng cường lực dày 5mm + dán decal mờ 
	Tấm
	1

	15
	Bản lề hơi 
	813.312
	Higold
	
	Trung Quốc
	Higold
	- Kích thước tấm: 3-7mm
- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày tấm tùy chọn cửa: 14-21mm
- Đường kính cốc bản lề: 35mm
- Độ sâu cốc bản lề: 11,5 ± 0,1mm
- Góc mở: 105 ± 3 độ
	Cái
	5

	16
	Tấm đợt ngăn tủ
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 1050x350mm
- Vật liệu: Gỗ cao su ghép
	Tấm
	1

	17
	Ổ khóa tay gạt
	01_15
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	- Kích thước: 218x35mm
- Chất Liệu: Mặt ốp bằng thép chống gỉ; Thân khóa bằng tôn thép sơn tĩnh điện
- Màu Sắc: Trắng bạc
- Thân Khóa: Thân loại dài và hẹp
- Tay Khóa: Tay thẳng
- Ốp Khóa: Ốp chữ nhật
- Củ Chìa: Củ chìa bằng đồng
	Cái
	1

	18
	Ổ khóa tủ 
	03201
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	- Chất liệu : Khóa hợp kim
	Cái
	3

	19
	Decal mờ 
	DC
	Nam Tân
	
	Việt Nam
	Nam Tân
	- Độ dày: 1.5mil
- Đặc tính: Bề mặt sần nhỏ, che tầm nhìn tốt
- Màu sắc: Trắng mờ
	M2
	3

	20
	Mặt 2 công tắc + Đế nổi 
	SN.2CT.DN
	Sino Vanlock
	
	Việt Nam
	Sino Vanlock
	- Nguồn Điện vào : 220V-AC
- Tiếp điểm bằng đồng
	Cái
	16

	21
	Dây điện 2.5
	56006948
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	- Mặt cắt danh nghĩa: 2.5 mm2
- Chiều dày cách điện: 0.8 mm
- Điện áp danh định: 0.6/1kV
- Chiều dài 1 cuộn: 100 m
- Bao gồm ruột đồng tinh chất, với 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC
- Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.
	Md
	60

	22
	Nẹp vuông 2f
	NNV1720
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, đạt tiêu chuẩn về chống cháy, phòng hư hỏng, cháy, chập hệ thống điện
- Đường kính: 20x10mm, độ dày 0.7 ±  0.1, lực nén: 1.7N
- Cách điện tốt, chịu được điện áp đến 2000V
- Chống ăn mòn và chống tia UV
- Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất
- Khả năng tự chống cháy, không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian nhỏ hơn 30 giây.
	Md
	30

	23
	CB tép + mặt 
	S18122/M
	Sino Vanlock
	
	Việt Nam
	Sino Vanlock
	- Kích thước: 70x120mm
- Chất liệu: Nhựa Polycarbonate chống cháy
	Cái
	2

	24
	Bản lề sàn
	
	
	
	
	
	- Chiều rộng tối đa: 1500mm
- Chất liệu: Inox 304 - Hàng Bóng
- Trọng lượng tối đa: 180 Kg
	Bộ
	2

	25
	Ghế văn phòng
	SG550
	The One
	
	Việt Nam
	The One
	- Kích thước: 560x540x(900-1025)mm
- Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân bằng nhựa
- Ghế xoay nhân viên văn phòng có tay nhựa
- Đệm tựa mút bọc vải nỉ tạo sự thoải mái cho người ngồi
- Ghế có bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi
- Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển
	Cái
	1

	26
	Ổ khóa tròn 
	04207
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	- Chất liệu: Khóa inox
- Màu sắc: Màu ghi xám
	Cái
	1


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 
· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


2

